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NGÀY 

ĐÓNG
GHI CHÚ

1 LK1832X193 Nguyễn Thị Thu Lam EF1832X1 2,000,000    17/12/2018

2 FL18V1X402 Huỳnh Nguyễn Minh Ngọc EF18V1X2 2,500,000    17/12/2018

3 FL18V1X314 Phạm Thị Anh Thư ET18V1X2 2,500,000    18/12/2018

4 XH1880X024 Lâm Bảo Ngọc ET1880X1 1,250,000    18/12/2018

5 LK1832X198 Lâm Thị Kiều Mi EF1832X1 2,000,000    20/12/2018

6 DS1832X037 Nguyễn Lê Giang ET1832X1 2,000,000    20/12/2018

7 KT1821X105 Lê Huỳnh Khang EF1821X2 3,000,000    20/12/2018

8 FL18V1X307 Dương Võ Nhi ET18V1X2 2,500,000    20/12/2018

9 FL18V1X302 Hoàng Thị Kim Thủy ET18V1X2 2,500,000    21/12/2018

10 FL18V1X401 Nguyễn Thanh Vân EF18V1X2 2,500,000    21/12/2018

11 FL18V1X403 Lê Thị Tuyết Nhi EF18V1X2 2,500,000    21/12/2018

12 FL18V1X315 Nguyễn Thị Hoàng Yến ET18V1X2 2,500,000    24/12/2018

13 KT1821X107 Trần Quang Khải EF1821X2 3,000,000    26/12/2018

14 FL18V1X046 Nguyễn Quốc Tuấn ET18V1X1 1,500,000    27/12/2018 Đóng bổ 

sung đợt 2

15 XH1880X025 Phạm Huỳnh Trung Nguyên ET1880X1 1,250,000    27/12/2018

16 LK1832X164 Lôi Phương Hùng EF1832X1 2,000,000    28/12/2018
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17 KT1820X169 Nguyễn Kim Hường EF1820X1 3,000,000    2/1/2019

18 GT1832X167 Lê Ngọc Bình EF1832X1 1,500,000 7/1/2019

19 KT1822X164 Đỗ An Khang EF1822X1 3,000,000    7/1/2019

20 FL18V1X321 Mai Ngọc Quí ET18V1X2 2,500,000    11/1/2019

21 XH1880X034 Phạm Thị Thúy Vân ET1880X1 1,250,000    14/1/2019

22 LK1832X055 Bạch Quốc Việt ET1832X1  2,000,000    15/1/2019

23 FL18V1X041 Đặng Bảo Ngọc ET18V1X1 1,750,000    15/1/2019

24 KT1822X112 La Đại Thành EF1822X1 1,500,000    17/1/2019

25 LK1832X102 Lê Phúc Đạt EF1832X1 1,000,000 18/1/2019

26 LK1832X002 Ngô Văn Chúc ET1832X1 1,000,000 18/1/2019

27 XH1880X033 Nguyễn Thanh Tuyền ET1880X1 1,250,000    18/1/2019

28 PY1880X030 Nguyễn Mai Thy ET1880X1 1,250,000    18/1/2019

29 PY1880X015 Lê Thị Diệu Hiệu ET1880X1 1,250,000    21/1/2019

30 KT1820X061 Huỳnh Diễm My ET1820X1 3,000,000    22/1/2019

31 FL18V1X320 Phan Minh Tiến ET18V1X2 2,500,000    23/1/2019

32 KT1820X002 Nguyễn Trương Tuấn Kiệt ET1820X1 1,500,000    24/1/2019

33 KT1820X054 Huỳnh Minh Thế ET1820X1 3,000,000    25/1/2019

34 PY1880X026 Trần Thị Kim Khương ET1880X1 1,250,000    25/1/2019

35 CM1820X048 Nguyễn Thị Đào ET1820X1 3,000,000    12/2/2019

36 KT1820X014 Trần Minh Dương ET1820X1 3,000,000    14/2/2019

37 LK1832X035 Nguyễn Thị Kim Diệu ET1832X1 1,500,000    18/2/2019



38 FL18V1X002 Nguyễn Thị Bích Đào ET18V1X1 2,500,000 18/2/2019

39 LK1832X006 Nguyễn Thị Thu Hương ET1832X1 1,000,000    21/2/2019

40 GT1820X148 Lê Quốc An EF1820X1 3,000,000    21/2/2019

41 LK1832X103 Huỳnh Trần Tấn Đạt EF1832X1 2,000,000    22/2/2019

42 KT1820X165 Huỳnh Việt Chương EF1820X1 750,000       22/2/2019

43 KT1820X024 Trần Duy ET1820X1 1,500,000    22/2/2019

44 FL18V1X310 Nguyễn Ngọc Yến Nhi ET18V1X2 2,500,000    22/2/2019
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